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DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 

KHỐI 6 

1. Lớp 6.1A: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 4 hàng tuần, khai giảng vào 4/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Lê Đăng Khôi 0942394*** TH Cát Linh 6.1A 

2 Lương Gia Khoa 0988090*** TH Trưng Trắc 6.1A 

3 Nguyễn Xuân Nhật Minh 0903275***/0976705*** TH Khương Thượng 6.1A 

4 Trần Chí Minh 0912292*** TH Nghĩa Đô 6.1A 

5 Phạm Việt Anh 0912092*** TH Nam Thành Công 6.1A 

6 Nguyễn Thế Duy Khánh 0968250*** TH Dịch Vọng B 6.1A 

7 Nguyễn Ngọc Anh 0949052*** TH Tứ Hiệp 6.1A 

8 Hoàng Quang Anh 0982781*** TH Nghĩa Tân 6.1A 

9 Ngô Hà Tùng 0912469*** TH Thành Công B 6.1A 

10 Nguyễn Gia Phong 0912020*** TH Trung Văn 6.1A 

11 Nguyễn Ngọc Dung 0982502*** TH Mễ Trì 6.1A 

12 Trần Quang Vinh 0983761*** TH Kim Đồng 6.1A 

13 Nguyễn Hiền Hiếu 0904947*** TH Đoàn Thị Điểm 6.1A 

14 Vũ Nguyễn Nhật Minh 0903236*** TH Khương Mai 6.1A 

15 Phạm Thiên Minh 01676026*** TH Trần Quốc Toản 6.1A 

16 Vương Quốc Hiển 0912797***/098887*** 
TH Đoàn Thị Điểm 

6.1A 

17 Việt Anh 0912092*** 

 
6.1A 

18 Bùi Quang Anh 0912496*** 

 
6.1A 

19 Gia Bách 0983093*** 

 
6.1A 

20 Vĩnh Doanh 0983236*** 

 
6.1A 
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22 Nguyễn Ngọc Minh Trang 0945906*** 

 
6.1A 

23 Diệu Linh 0977907*** 

 
6.1A 

24 Diệu Thảo 01678347*** 

 
6.1A 

25 Hoàng Trần Linh Anh   

 
6.1A 

2. Lớp 6.1B: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 4 hàng tuần, khai giảng vào 4/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Trương Gia Hưng 0966642*** TH Dịch Vọng B 6.1B 

2 Nguyễn Bảo Kiên 0983123*** Wellspring 6.1B 

3 Đỗ Trúc Linh 0983150*** TH Lý Thường Kiệt 6.1B 

4 Đỗ Hồng Quang Nhân 0982225*** TH Nghĩa Đô 6.1B 

5 Phạm Hoàng Sỹ Linh 0934377*** TH Phan Đình Giót 6.1B 

6 Trương Tuấn Đạt 0903288*** TH Nguyễn Trãi 6.1B 

7 Đỗ Minh Triết 0908450*** TH Hoàng Hoa Thám 6.1B 

8 Bùi Hiền Anh 0983798*** TH Nam Thành Công 6.1B 

9 Nguyễn Trung Kiên 0912991*** TH Kim Giang 6.1B 

10 Trần Quang Minh 0985117*** TH Cát Linh 6.1B 

11 Phạm Tuấn Long 0983545*** TH Đặng Trần Côn 6.1B 

12 Nguyễn Vũ Thu Hương 0912069*** TH Thịnh Quang 6.1B 

13 Vũ Việt Hùng 0904285*** TH Tô Vĩnh Diện 6.1B 

14 Nguyễn Bảo Minh 0983123*** Wellspring 6.1B 

15 Trần Đức Huy 0919739*** TH Kim Liên 6.1B 

16 Lê Quang Minh 0912660*** TH Nam Trung Yên 6.1B 

17 Nguyễn Tường Vi 0983866*** TH Phan Đình Giót 6.1B 

18 Nguyễn Duy Nghĩa 
0968906***/0988668*** TH Nam Thành Công 

6.1B 
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3. Lớp 6.2A: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 2 hàng tuần, khai giảng vào 2/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Phạm Đăng Khôi 0903406*** TH Thành Công 6.2A 

2 Hà Nam Trung 0912041*** TH Dịch Vọng A 6.2A 

3 Nguyễn Nhật Hiền Phương 01683166*** TH Văn Chương 6.2A 

4 Ngô Đăng An 0975528*** TH Phan Đình Giót 6.2A 

5 Phạm Hương Giang 0904292*** TH Nguyễn Siêu 6.2A 

6 Đặng Nhật Quang     6.2A 

7 Phan Tiến Anh 0912640***   6.2A 

8 Hoàng Nguyễn Minh Hiển 0912126*** 

TH Nam Thành 

Công 6.2A 

9 Đào Nhật Minh 0948488*** TH Phan Chu Trinh 6.2A 

10 Phạm Thùy Trang 
0904699*** 

TH Nam Thành 

Công 6.2A 

11 Phùng Thế Minh 0947552***   6.2A 

12 Hoàng Hà Khoa 0979516*** TH Phan Đình Giót 6.2A 

13 Đỗ Hà My 01699892*** TH Tô Vĩnh Diện 6.2A 

14 Nguyễn Phương Linh 0983610*** TH Khương Thượng 6.2A 

15 Nguyễn Mai Chi 0902582***   6.2A 

16 Nguyễn Thị Kim Oanh 0915141***/0977783*** 
TH Nam Trung Yên 

6.2A 

17 Phạm Quang Anh 0983201*** TH Phan Đình Giót 6.2A 

18 Phạm Khôi Nguyên 0912432*** TH Kim Liên 6.2A 

19 Nguyễn Đậu Hà Ninh 
0916182***/0989535*** TH Trung Tự 

6.2A 
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4. Lớp 6.2B: 

- Lịch học: 15h – 17h30 chiều Chủ Nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Đặng Thành 0985181*** TH Thủ Lệ 6.2B 

2 Nguyễn Hoàng Ngân 0982886*** TH Nghĩa Tân 6.2B 

3 Phạm Ngọc Vũ 0936011*** TH Lý Thái Tổ 6.2B 

4 Phạm Vũ Kiều Minh 0936011*** TH Lý Thái Tổ 6.2B 

5 Trần Hoàng Ngân 0868399*** TH Thành Công A 6.2B 

6 Lê Nguyên Giáp 0906001*** TH Đặng Trần Côn 6.2B 

7 Nguyễn Tiến Hùng 0914834*** TH Nhân Chính 6.2B 

8 Lê Minh Sơn 0978009*** 

TH Hoàng Hoa 

Thám 6.2B 

9 Phạm Bích Ngọc 0988428*** TH Ngọc Khánh 6.2B 

10 Nguyễn Quốc Vượng 0985695*** TH Khương Thượng 6.2B 

11 Nguyễn Minh Thư 0988992*** TH Kim Đồng 6.2B 

12 Lê Chí Bảo 0948369*** TH Kim Liên 6.2B 

13 Nguyễn Quỳnh Anh 0985952*** TH Ngôi Sao 6.2B 

14 Phạm Nguyễn Hồng Ngọc 0906211*** TH Đại Yên 6.2B 

15 Lê Phạm Quỳnh Chi 0977152*** 

TH Nam Thành 

Công 6.2B 

16 Nguyễn Quỳnh Chi 0902582***   6.2B 

17 Hoàng Việt Minh Đức 0979611***   6.2B 

18 Nguyễn Đình Quyết Thắng 0903466***   6.2B 

19 Nguyễn Văn Bảo Tùng 0983801***   6.2B 

20 Trần Đức Minh 0904350*** 

TH Nam Thành 

Công 6.2B 

21 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 0913938*** TH Đông Thái 6.2B 

22 Nguyễn Đan Quỳnh 0946669*** 

TH Nam Thành 

Công 6.2B 

23 Vũ Thùy Dương 0902097*** TH Khương Thượng 6.2B 

24 Lương Minh Quân 0982202***/0983302*** TH Nghĩa Tân 6.2B 
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25 Phạm Minh Đức 0987116***/0972877*** TH Phan Đình Giót 6.2B 

26 Vũ Đạo Minh 0986091***/0988188*** TH Bạch Mai 6.2B 

27 Lưu Xuân Hiển 0904121*** 

TH Nam Thành 

Công 6.2B 

 

5. Lớp 6.3A: 

- Lịch học: 17h45 – 20h15 chiều Chủ Nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Hoàng Dương 0988501*** TH Thực Nghiệm 6.3A 

2 Nguyễn Gia Hân 0906208*** TH Thành Công A 6.3A 

3 Nguyễn Nhật Minh 0988589*** TH Kim Liên 6.3A 

4 Nguyễn Bảo Lam 0912018*** Vinschool 6.3A 

5 Phí Gia Bình 0904321***/0904246*** TH Kim Liên 6.3A 

6 Đoàn Minh Tuấn 0904397*** 

TH Nam Thành 

Công 6.3A 

7 Đào Phúc Khánh 0936450***   6.3A 

8 Gia Huy 0904160*** TH Trưng Vương 6.3A 

9 Đỗ Ngọc Diệp 0912298*** Nguyễn Siêu 6.3A 

10 Nguyễn Phương Anh 0913559*** Ngôi Sao 6.3A 

11 Trần Trung Hiếu 0989195*** TH Thăng Long 6.3A 

12 Nguyễn Khắc Thành Trung 0912218*** TH Trưng Trắc 6.3A 

13 Nguyễn Hùng Lâm 0904418*** TH Cát Linh 6.3A 

14 Triệu Hưng Đạt 0901557*** TH Đoàn Kết 6.3A 

15 Nguyễn Hương Ly 0912155*** 

TH Nam Thành 

Công 6.3A 

16 Đàm Thanh Hương 0904387*** TH Thủ Lệ 6.3A 

17 Phạm Hoàng Việt 0903613***   6.3A 

18 Nguyễn Việt Hưng 0942246***   6.3A 
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19 Phạm Thanh Bình 0974641*** TH Đoàn Thị Điểm 6.3A 

20 Trần Thái Hà 0916522*** TH Tây Sơn 6.3A 

 

6. Lớp 6.3B: 

- Lịch học: 9h – 11h30 sáng Chủ Nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Mạnh Bảo Duy 0983481*** TH Nam Thành Công 6.3B 

2 Nguyễn Minh Quang 0986270*** TH Khương Mai 6.3B 

3 Trần Hạnh Quyên 0983206*** TH Đặng Trần Côn 6.3B 

4 Nguyễn Ngọc Minh Anh 0902824*** TH Phan Đình Giót 6.3B 

5 Lương Tuấn Dũng 0989644*** TH Kim Giang 6.3B 

6 Nguyễn Đức Quang Anh 01682926*** Việt Nam - Cu Ba 6.3B 

7 Lê Thái Thanh 0984502*** TH Láng Thượng 6.3B 

8 Dương Trần Đức Minh 0989069*** TH Nguyễn Trãi 6.3B 

9 Nguyễn Minh Ngọc 0904161*** TH Ngô Gia Tự 6.3B 

10 Chu Khánh Linh 0983345*** TH Kim Giang 6.3B 

11 Nguyễn Bá Trung 
0979927***/0903203*** 

TH Thái Thịnh 6.3B 

12 Phan Tú Linh 0915185*** TH Phương Mai 6.3B 

13 Đào Ngọc Diễm 0966839*** TH Chu Văn An 6.3B 

14 Đỗ Hữu Minh Kiên 0947258*** TH Tứ Hiệp 6.3B 

15 Nguyễn Nam Khánh 0983255*** TH Kim Liên 6.3B 

16 Trần Lê Duy 0919268*** TH Phan Chu Trinh 6.3B 

17 Nguyễn Châu Anh 0912285*** TH Thịnh Quang 6.3B 

18 Nguyễn Thị Đức Minh 0989265*** TH Bình Minh 6.3B 

19 Nguyễn Ngân Hà 0963093*** TH Đặng Trần Côn 6.3B 

20 Khuất Tiến Dũng 0988825*** TH Thanh Xuân Trung 6.3B 

21 Nguyễn Hải Đăng 0902150*** TH Kim Đồng 6.3B 
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22 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 0978570*** TH Ngô Gia Tự 6.3B 

23 Nguyễn Lê Đức Anh 01639058*** TH Quang Trung 6.3B 

24 Nguyễn Ngọc Dương 0942962*** TH Tân Định 6.3B 

25 Đỗ Phan Gia Hân 0949325***/0903255*** TH Marie Curie 6.3B 

 

                             DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 

                                                                 KHỐI 7 
1. Lớp 7.1: 

- Lịch học: 9h – 11h30 sáng Chủ Nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Minh Anh 0904745***   7.1 

2 Nguyễn Ngọc Bảo 0904682***   7.1 

3 Nguyễn Phong Duy 0903228***   7.1 

4 Nguyễn Vũ Duy 0913627***   7.1 

5 Lê Mạnh Hùng 0945907***   7.1 

6 Phan Tiến Hưng 0912640***   7.1 

7 Nguyễn Đức Minh 0914570***   7.1 

8 Nguyễn Quang Minh   0945777***   7.1 

9 Phạm Tuấn Minh 0912881***   7.1 

10 Vũ Cát Thành 0904367***   7.1 

11 Nguyễn Quốc Trung 0912103***   7.1 

12 Nguyễn Hùng Việt 0912544***   7.1 

13 Trần Mạnh Hoàng 0906281***   7.1 

14 Phạm Đức Trí 0966661***   7.1 

15 Nguyễn Lê Hiểu Văn 0944712***   7.1 

16 Đỗ Quỳnh Anh 0906979***   7.1 

17 Đỗ Xuân Trường 0913005***   7.1 

18 Trương Tiến Hải 0962845***   7.1 
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19 Đinh Gia Khánh 0982702***   7.1 

20 Bùi Gia Huy 0906152***   7.1 

21 Đoàn Thái Anh 0903246***   7.1 

22 Phạm Minh Đức 0945001***   7.1 

23 Phạm Vũ Quý 0906292***   7.1 

24 Nguyễn Huy Tuấn 0946481***   7.1 

25 Trần Gia Hoàng Nam 0913016***   7.1 

26 Triệu Quốc Tuấn 0968145*** THCS Cầu Giấy 7.1 

27 Hoàng Minh Đức 0988612*** THCS Cầu Giấy 7.1 

2. Lớp 7.2A: 

- Lịch học: 17h30 – 20h tối Chủ Nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Thành Hiếu 0903441*** Archimedes 7.2A1 

2 Phạm Đình Hiếu 0985998*** THCS Mai Động 7.2A1 

3 Nguyễn Thế Hiển 0989966*** Hà Nội - Ams 7.2A1 

4 Hoàng Nhật Nam 0936538*** Ngôi Sao HN 7.2A1 

5 Hán Lê Khánh Linh 0983090*** Đoàn Thị Điểm 7.2A1 

6 Vũ Đức Nam Hưng 0904000*** Đoàn Thị Điểm 7.2A1 

7 Bùi Tuấn Kiên 0904176*** Hà Nội - Ams 7.2A1 

8 Trần Trung Gia Huy 0989996*** Ngôi Sao HN 7.2A1 

9 Trần Đức Anh 0983949*** Giảng Võ 7.2A1 

10 Nguyễn Ngọc Nam Khánh 01655888*** Hà Nội - Ams 7.2A1 

11 Bùi Minh Đức 0903295*** Archimedes 7.2A1 

12 Nguyễn Khánh Huyền 0989957***   7.2A1 

13 Ngô Đình Khánh 0933688***   7.2A1 

14 Nguyễn Phan Nguyệt Minh 0915268***   7.2A1 

15 Nguyễn Đức Hải 0912892***   7.2A1 

16 Trần Ngọc Dũng 0912424*** Hà Nội - Ams 7.2A1 
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17 Nguyễn Quốc Khánh 0912068*** Hà Nội - Ams 7.2A1 

18 Đào Lê Anh 0903224***   7.2A1 

19 Bùi Nhật Ánh 0989141***   7.2A1 

20 Nguyễn Phương Chi 0976366***   7.2A1 

21 Tiến Đức 0987258***   7.2A2 

22 Lê Anh Đức 0919268***   7.2A2 

23 Phạm Lê Dũng 0973000***   7.2A2 

24 Tô Ngọc Ngân Hà 0909448***   7.2A2 

25 Trương Quang Minh 0912397*** Archimedes 7.2A2 

26 Nguyễn Thái Sơn 0914888*** THCS Nguyễn Trãi 7.2A2 

27 Nguyễn Đức Anh 0987818*** Archimedes 7.2A2 

28 Trần Phương Nhung 0902575*** THCS Đống Đa 7.2A2 

29 Đỗ Thái Hưng 0912378*** THCS Cầu Giấy 7.2A2 

30 Bùi Ngọc Trung 0912472*** THCS Mai Động 7.2A2 

31 Vũ Tuấn Phong 0912145***   7.2A2 

32 Phạm Nhật Minh Châu 0967976***   7.2A2 

33 Ng Hà Phương 0986270***   7.2A2 

34 Ng Quốc Triệu 0904254***   7.2A2 

35 Vũ Tùng Dương 0983949***   7.2A2 

36 Lê Việt Anh 0989559***   7.2A2 

37 Phạm Ngọc Huy 0914618***   7.2A2 

38 Bùi Nhật Ánh 0989141***   7.2A2 

3. Lớp 7.2B: 

- Lịch học: 17h30 – 20h tối Chủ Nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Minh Huy 01698481*** Hoàng Văn Thụ 7.2B 

2 Nguyễn Phương Linh 0913058*** Nguyễn Trường Tộ 7.2B 

3 Nguyễn Gia Khánh 0904101***   7.2B 
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4 Nguyễn Thùy Chi 0945921*** Hà Nội - Ams 7.2B 

5 Vũ Tuấn Anh 0912224*** Đống Đa 7.2B 

6 Vũ Quang Huy 0903292*** THCS Cầu Giấy 7.2B 

7 Nguyễn Đức Anh 0982190*** Archimedes 7.2B 

8 Phùng Chí Kiên 0912655*** Archimedes 7.2B 

9 Nguyễn Quang Anh 
0935265*** 

THCS Archimedes 

Academy 7.2B 

10 Nguyễn Hằng Nga 01694620*** THCS Cầu Giấy 7.2B 

11 Nguyễn Tùng Lâm 0936413***/0905169*** 
THCS Chu Văn An 

7.2B 

12 Phạm Vũ Trí Dũng 0978956*** Giảng Võ 7.2B 

13 Chu Thị Lan Anh 01667660***   7.2B 

14 Phạm Tuấn Dũng 0914274***   7.2B 

15 Nguyễn Tuấn Nghĩa 0966046***   7.2B 

16 Nguyễn Đức Trung 0989193***   7.2B 

17 Nguyễn Hoàng Long 0986560***   7.2B 

18 Phạm Phan Anh 0911912***   7.2B 

19 Trọng Quân 0968317***   7.2B 

20 Đức Thắng 0988552***   7.2B 

21 Đức Huy 0904304***   7.2B 

22 Hương Giang 0973275***   7.2B 

23 Hải Quân 0903201***   7.2B 

24 Lê Hồng Anh 0988428***   7.2B 

25 Đức Trung 0988119***   7.2B 

4. Lớp 7.3: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối Thứ 4 hàng tuần, khai giảng vào 4/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Tú Quyên 0944438*** Dịch Vọng Hậu 7.3 

2 Trần Thị Minh Khuê 0904063*** THCS Cầu Giấy 7.3 
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3 Hoàng Đức Duy 0975650*** Nguyễn Đình Chiểu 7.3 

4 Nguyễn Trí Tâm 0988094*** Lê Quý Đôn 7.3 

5 Nguyễn Duy Khánh 0962168*** Ngôi Sao HN 7.3 

6 Nguyễn Đức Quang 0983918*** Bế Văn Đàn 7.3 

7 Nguyễn Minh 0912323*** Đoàn Thị Điểm 7.3 

8 Nguyễn Hà Dũng 0986218*** THCS Chương Dương 7.3 

9 Nguyễn Đức Vinh 0983918*** Bế Văn Đàn 7.3 

10 Phạm Trung Kiên 0983627*** Lý Thái Tổ 7.3 

11 Nguyễn Minh Hoàng 0912719*** Nam Trung Yên 7.3 

12 Cao Lê Thảo Minh 0912419*** THCS Archimedes Academy 7.3 

13 Quang Đức 0983000*** Ngôi Sao HN 7.3 

14 Phùng Nguyệt Minh 0912776*** THCS Đống Đa 7.3 

15 Đỗ Hoàng Việt 0904011*** Chu Văn An 7.3 

16 Trần Thị Quỳnh Hương 0915065***   7.3 

17 Nguyễn Duy Hải Anh 0912080***   7.3 

18 Nguyễn Đức Trọng 0904228***   7.3 

19 Nguyễn Bảo Sơn 0915931***   7.3 

20 Phạm Phương Linh 0915329***   7.3 

21 Nguyễn Khoa An 01233031***   7.3 

22 Dương Thụy Thảo Ly 0936253***   7.3 

23 Vũ Khánh Vân 0986564***   7.3 

24 Lê Gia Bảo Châu 0904544***   7.3 

25 Hồ Anh Quân 0906323***   7.3 

26 Hoàng Thùy Anh 0912392***   7.3 

 

5. Lớp 7.4: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối Thứ 6 hàng tuần, khai giảng vào 6/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6. 
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STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Bùi Quỳnh Anh 0904276*** Nguyễn Trường Tộ 7.4 

2 Ngô Đức Đạt 0976438*** Thái Thịnh 7.4 

3 Hoàng Nhật Minh 0912554*** THCS Lê Lợi 7.4 

4 Trần Huy Long 0973406*** THCS Tô Hoàng 7.4 

5 Triệu Yến Nhi 0913599*** Archimedes 7.4 

6 Nguyễn Khánh Linh 01662535*** Lương Thế Vinh 7.4 

7 Nguyễn Hiếu Minh 0915344*** Lô-mô-nô-xốp 7.4 

8 Nguyễn Khánh Toàn 0983835*** Thanh Xuân 7.4 

9 Lê Gia Bảo Châu 0904544*** Hà Nội - Ams 7.4 

10 Hoàng Nguyễn Hạ Anh 0934697*** Nguyễn Trường Tộ 7.4 

11 Đào Minh Anh 0946389*** THCS Cầu Giấy 7.4 

12 Nguyễn Bá Nhật Anh 0977588*** THCS Mễ Trì 7.4 

13 Nguyễn Đức Bình Minh 0903270***  Nam Trung Yên 7.4 

14 Nguyễn Ngọc Trang Anh 0989141*** THCS Archimedes Academy 7.4 

15 Huỳnh Hà Anh 0963687*** Thanh Xuân Nam 7.4 

16 Võ Trần Thúy Hạnh 01643808*** Thành Công 7.4 

17 Bích Hồng 01232118***   7.4 

18 Đỗ Thái Hùng 0912452***   7.4 

19 Vũ Hoài Linh 0914574***   7.4 

20 Lương Huệ Phương 0904126***   7.4 

21 Trịnh Quốc Tuấn 0912102***   7.4 

22 Vũ Minh Tuấn 0915052***   7.4 

23 Đinh Gia Khánh 0912076***   7.4 

24 Lê Gia Bảo Châu 0904544***   7.4 

25 Thu Trang 0982666***   7.4 

 

DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 

KHỐI 8 

1. Lớp 8.1: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 6 hàng tuần, khai giảng vào 6/7/2018 
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- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Trần Việt Anh 01654415***   8.1 

2 Đặng Linh Đan 0912867***   8.1 

3 Lê Nguyễn Nam Khánh 0988014***   8.1 

4 Đặng Trần Bảo Khuê 0988525***   8.1 

5 Đoàn Gia Linh 0904108***   8.1 

6 Đỗ Thái Minh Long 0904177***   8.1 

7 Nhâm Ngọc Minh 0983667***   8.1 

8 Nguyễn Trà My 01266037***   8.1 

9 Nguyễn Đinh Hà Nguyên 0981907***   8.1 

10 Bùi Thái Sơn 0904769***   8.1 

11 Lê Thị Huyền Thương 0936630***   8.1 

12 Hồ Minh Trí 0904555***   8.1 

13 Nguyễn Nhật Trung 0912263***   8.1 

14 Nguyễn Quỳnh Trang 0906051***   8.1 

15 Nguyễn Gia Bách 0976325***   8.1 

16 Nông Đức Minh 0972858***   8.1 

17 Nguyễn Phú Thiên Phúc 0989628***   8.1 

18 Lê Trung Kiên 0904145***   8.1 

19 Triệu Việt Khôi 01279427***   8.1 

20 Nguyễn Khắc Thành 0989957***   8.1 

21 Bùi Nhật Minh 0913282*** THCS Lâm Thao 8.1 

 

2. Lớp 8.2A: 

- Lịch học: 14h45 – 17h15 chiều Chủ Nhật hàng tuần, khai giảng vào 1/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  
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STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Lê Hồng Anh 0915931***   8.2A 

2 Nguyễn Anh Đức 0982285***   8.2A 

3 Phạm Văn Vũ Hoàn 01666151***   8.2A 

4 Phạm Thiên Hương 0913541***   8.2A 

5 Nguyễn Quang Huy 0988435***   8.2A 

6 Võ Khánh Huy 0904259***   8.2A 

7 Đặng Nam Khánh 0913258***   8.2A 

8 Ngô Trang Linh 0936865***   8.2A 

9 Đỗ Khánh Linh 0912984***   8.2A 

10 Phan Phương Linh 0912775***   8.2A 

11 Đào Tiến Long 0912258***   8.2A 

12 Ng Trần Xuân Mai 0989191***   8.2A 

13 Tô Anh Minh 0936240***   8.2A 

14 Vũ Quang Minh 0939517***   8.2A 

15 Khánh Minh 0904706***   8.2A 

16 Nguyễn Kim Minh 0987756***   8.2A 

17 Đào Phương Tuệ Minh 0935131***   8.2A 

18 Phùng Như Ngọc 0975882***   8.2A 

19 Ng.Thanh Phúc 0936467***   8.2A 

20 Hạnh Quyên 0912213***   8.2A 

21 Nguyễn Quang Thái 0912319***   8.2A 

22 Nguyễn Quý Toàn 0912783***   8.2A 

23 Trần Minh Vương 0905698***   8.2A 

24 Bùi Kim Yến 0915221***   8.2A 

25 Vũ Ngọc Linh 01675084***   8.2A 

26 An Bình 0986923***   8.2A 

27 Thế Hưng 0913595***   8.2A 

28 Lê Thế Sơn 0936333***   8.2A 

29 Hoàng Lê Hà Phương 0912486*** THCS Thành Công 8.2A 

30 Trần Hà Linh 0989195*** Hà Nội - Ams 8.2A 
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31 Lê Đức Anh 0984652*** THCS Nguyễn Trường Tộ 8.2A 

 

3. Lớp 8.2B: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 3 hàng tuần, khai giảng vào 3/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Ngọc Diệp 0973754***   8.2B 

2 Bùi Hoàng Lân 0904276***   8.2B 

3 Hoàng Gia Linh 0918448***   8.2B 

4 Nguyễn Thành Nam 0972556***   8.2B 

5 Phạm Quốc Thái 0988965***   8.2B 

6 Lê Trần Huy Anh 0989194***   8.2B 

7 Đỗ Minh Ngọc 01288885***   8.2B 

8 Đoàn Phan Anh 0978999***   8.2B 

9 Phạm Vân Lam 0888540***   8.2B 

10 Hoàng Linh Chi 0967097***   8.2B 

11 Nguyễn Thế Anh 0987565***   8.2B 

12 Lưu Ngọc Linh 0974110*** Lương Thế Vinh 8.2B 

13 Nguyễn Xuân Phong 0906262*** THCS Ngô Gia Tự 8.2B 

14 Nguyễn Vân Trang 0983730*** THCS Ngô Sĩ Liên 8.2B 

15 Cao Khánh Huyền 0972280*** THCS Giảng Võ 8.2B 

16 Phạm Hoàng Minh Quang 0917356*** THCS Nam Từ Liêm 8.2B 

17 Đặng Triều Dương 0986708*** THCS Giảng Võ 8.2B 

18 Nguyễn Huy Long 0983599*** THCS Lê Ngọc Hân 8.2B 

19 Trần Bình Nguyên 0904063*** THCS Ngọc Lâm 8.2B 

20 Nguyễn Lê Hằng 0982061*** THCS Thanh Xuân 8.2B 

21 Đoàn Việt Hoàng 0982110*** THCS Hoàng Liệt 8.2B 

22 Mai Ngô Quỳnh Chi 0988715*** THCS Kim Giang 8.2B 

23 Bế Quốc Khánh 0949026*** THCS Nguyễn Trường Tộ 8.2B 
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4. Lớp 8.3: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 6 hàng tuần, khai giảng vào 6/7/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Vũ Việt Anh 0912184***   8.3 

2 Phạm Nam Anh 0978972***   8.3 

3 Đặng Triều Dương 0986708***   8.3 

4 Phạm Thu Huyền 0984554***   8.3 

5 Trần Phương Nga 0904296***   8.3 

6 Bùi Xuân Minh Ngọc 0913026***   8.3 

7 Nguyễn Triều Phúc 0987119***   8.3 

8 Hoàng Lê Hà Phương 0912486***   8.3 

9 Mai Khanh 0989886***   8.3 

10 Hoàng Văn Huynh 0979398***   8.3 

11 Nguyễn Lê Nga 0982061*** THCS Thanh Xuân 8.3 

12 Nguyễn Tuấn Khang 0983653*** Lương Thế Vinh 8.3 

13 Nguyễn Thành Nam 0972556*** Giảng Võ 8.3 

14 Lê Trần Huy Anh 0989194*** THCS Tây Sơn 8.3 

15 Trần Minh Thảo 0913002*** Nguyễn Siêu 8.3 

16 Nguyễn Quang Trung 0903438*** THCS Archimedes Academy 8.3 

17 Trần Bích Ngọc 0913050*** Giảng Võ 8.3 

18 Nguyễn Lan Chi 0904147*** Lý Thái Tổ 8.3 

19 Nguyễn Hồng Anh 0912317*** THCS Quảng An 8.3 

20 Hoàng Khánh Linh 0982124*** THCS Ngô Sĩ Liên 8.3 

21 Nguyễn Tố Uyên 0912018*** THCS Thành Công 8.3 

22 Nguyễn Minh Khuê 0913039*** Lô-mô-nô-xốp 8.3 

23 Đào Tiến Long 0912258*** THCS Giảng Võ 8.3 

24 Bùi Diệu Anh 0902276*** Gateway 8.3 
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25 Trần Hà Ngân 0913076*** THCS Ngô Sĩ Liên 8.3 

26 Trần Phan Anh 0904198***   8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 

KHỐI 9 

1. Lớp 9.1: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 3 hàng tuần, khai giảng vào 19/6/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Thiện Hải An 0912106***   9.1 

2 Vũ Minh Đức 0902235***   9.1 

3 Phạm Minh Khánh 0983221***   9.1 

4 Nguyễn Nhật MinhA 0982101***   9.1 

5 Ngô Thái Sơn 0989959***   9.1 

6 Nguyễn Minh Kiên 0904134***   9.1 

7 Trương Quang Minh 0904469***   9.1 

8 Đoàn Quốc Thịnh 0904072***   9.1 

9 Trần Sỹ Minh Tiến 0982885***   9.1 

10 Phạm Đức Trung 0933428***   9.1 

11 Ngô Minh Đức 0942411***   9.1 
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12 Nguyễn Nhật Minh B 0988657***   9.1 

13 Lê Hữu Minh 0916838***   9.1 

14 Lê Huy Đức 0982001***   9.1 

15 Dương Quốc Khánh 0904851***   9.1 

16 Đặng Huy Giang 0936596***   9.1 

17 Nguyễn Gia Bảo 0983613***   9.1 

18 Mai Yến Chi 0988907***   9.1 

19 Phạm Hồng Quân 0913249***   9.1 

20 Ngô Hoàng Phúc 0904353***   9.1 

 

 

 

2. Lớp 9.2: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 5 hàng tuần, khai giảng vào 21/6/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Lê Việt Anh 0985086***   9.2 

2 Nguyễn Việt Anh 01672496***   9.2 

3 Trần Mai Anh 0919150***   9.2 

4 Tống Xuân Đức 0912267***   9.2 

5 Nguyễn Khánh Duy 0982400***   9.2 

6 Phạm Quỳnh Giang 0948566***   9.2 

7 Nguyễn Minh Hà 0904249***   9.2 

8 Nguyễn Hải Lâm 0904289***   9.2 

9 Nguyễn Hà Thuỳ Linh 01678347***   9.2 

10 Nguyễn Trang Linh 0912669***   9.2 

11 Đào Việt Long 0948488***   9.2 

12 Cù Duy Minh 0986268***   9.2 

13 Đỗ Huy Minh 0988770***   9.2 
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14 Nguyễn Phương Thảo 01699047***   9.2 

15 Nguyễn Nhật Minh 0906258***   9.2 

16 Nguyễn Vĩnh Hưng 0983631***   9.2 

17 Trần Chí Hiếu 0904507***   9.2 

18 Đặng Anh Duy 0912442***   9.2 

19 Hoàng Đăng Khôi 0904659***   9.2 

20 Nguyễn Doãn Thành 0912692***   9.2 

21 Nguyễn Đức Minh 0989858***   9.2 

22 Hoàng Tuệ Khánh 0904159***   9.2 

23 Nguyễn Hoàng Lâm 0903293***   9.2 

24 Phạm Thiên Phúc 0915058***   9.2 

25 Phạm Ngân Anh 0912323***   9.2 

26 Phùng Hải Minh 0904251*** Ngôi Sao HN 9.2 

27 Trần Nhật Quang 01219091*** Phan Chu Trinh 9.2 

28 Nguyễn Thị Minh Phương 0904443*** THCS Đống Đa 9.2 

29 Ngô Hà Phương 0983444*** THCS Đống Đa 9.2 

3. Lớp 9.3A: 

- Lịch học: 18h – 20h30 tối thứ 2 hàng tuần, khai giảng vào 18/6/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Hoài Anh 0985052***   9.3A 

2 Vũ Lê Thái Dương 0913371***   9.3A 

3 Hoàng Lê Duy 0913091***   9.3A 

4 Linh Giang 0903281***   9.3A 

5 Phan Đình Hùng 0975412***   9.3A 

6 Bùi Minh Khôi 0904118***   9.3A 

7 Nguyễn Minh Khuê 0904063***   9.3A 

8 Bùi Trung Kiên 0988092***   9.3A 

9 Trần Ngọc Linh 0916188***   9.3A 
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10 Phạm Đoàn Hà My 0904278***   9.3A 

11 Nguyễn Sinh Phúc 0904812***   9.3A 

12 Kim Yến 0902097***   9.3A 

13 Hà Vũ Khoa Bảo 0912112***   9.3A 

14 Nguyễn Minh Đức 0988992***   9.3A 

15 Hoàng Lê Cường 0913235***   9.3A 

16 Nguyễn Hưng Thái 0988067***   9.3A 

17 Thiên Cầm 0934729***   9.3A 

18 Nguyễn Mỹ Duyên 0913032***   9.3A 

19 Ngô Trung Tuấn Tú 0989375***   9.3A 

20 Trịnh Thành Vinh 0971486***   9.3A 

21 Hải Quang 0912044***   9.3A 

22 Nguyễn Ngân Hà 0982745***   9.3A 

23 Nguyễn Minh Châu 0985695*** THCS Khương Thượng 9.3A 

24 Kiều Thế Anh 0948611*** THCS Giảng Võ 9.3A 

25 Lê Vũ Anh Toàn 0989129*** Nguyễn Tất Thành 9.3A 

26 Nguyễn Minh Anh 0977547*** THCS Đống Đa 9.3A 

27 Trần Mai Linh 0932329*** THCS Đống Đa 9.3A 

28 Nguyễn Thị Thùy Dung 0912267***   9.3A 

4. Lớp 9.3B: 

- Lịch học: 17h30 – 20h Chủ nhật hàng tuần, khai giảng vào 17/6/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Thị Hoàng Anh 0913.665***   9.3B 

2 Nguyễn Vũ Việt Dũng 0913.079***   9.3B 

3 Nguyễn Trà Giang 0988.721***   9.3B 

4 Nguyễn Cao Khánh Hà 0912.585***   9.3B 

5 Bùi Huy Hoàng 0985.066***   9.3B 

6 Bùi Xuân Quang Khánh 0913.026***   9.3B 
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7 Vương Thị Tuyết Liên 0936.366***   9.3B 

8 Trần Tuấn Thành 0988.715***   9.3B 

9 Trần Phương Thảo 0947.120***   9.3B 

10 Nguyễn Tường Thụy 0913.214***   9.3B 

11 Hùng Cường 0974.105***   9.3B 

12 Hùng Minh 0976.969***   9.3B 

13 Hồ Hải Ninh 0903490*** Vinschool 9.3B 

14 Lê Phương Linh 0914638*** THCS Khương Thượng 9.3B 

15 Nguyễn Minh Hồng 01677688*** THCS Láng Hạ 9.3B 

16 Nguyễn Thanh Bình 0913321*** Lương Thế Vinh 9.3B 

17 Lê Thùy Linh 0943239*** THCS Thanh Xuân Nam 9.3B 

5. Lớp 9.4: 

- Lịch học: 17h30 – 20h Thứ 5 hàng tuần, khai giảng vào 21/6/2018 

- Địa điểm học: số 8, ngõ 18 Nguyên Hồng, Đống Đa. 

- Phụ huynh có con được xếp lớp vui lòng nhắn tin xác nhận việc học của con vào số 01626 589 613. 

Hạn cuối cho việc xác nhận vào ngày 15/6.  

STT Họ và tên SĐT PH Trường Lớp 

1 Nguyễn Minh Châu 0912024***   9.4 

2 Đoàn Yến Chi 0988882***   9.4 

3 Trịnh Minh Hiếu 0915384***   9.4 

4 Vũ Thị Hạnh Nguyên 0936081***   9.4 

5 Hồ Hải Ninh 0903490***   9.4 

6 Nguyễn Lê Thanh 0977275***   9.4 

7 Văn Khánh Thơ 0983654***   9.4 

8 Diệu Hương 0985961***   9.4 

9 Lê Phương Linh 0914638***   9.4 

10 Đỗ Đình Giáp 0913380***   9.4 

11 Bùi Huy Hoàng 0985066*** Nam Trung Yên 9.4 

12 Nguyễn Đức Phúc 0989265*** THCS Nguyễn Du 9.4 

13 Nguyễn Trí Hải An 0983562*** MIS 9.4 

14 Ngô Thu Phương 0983430*** Phan Đình Giót 9.4 
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15 Nguyễn Diệu Linh 0988768*** Phan Chu Trinh 9.4 

16 Phí Trọng Khôi 0912856*** Phương Liệt 9.4 

17 Nguyễn Xuân Nam 0961203*** Nguyễn Tri Phương 9.4 

18 Nguyễn Minh Trang 0903270*** Giảng Võ 9.4 

19 Tạ Minh Ngọc 0983390*** Nam Trung Yên 9.4 

20 Phạm Đức Minh 0976007*** THCS Thành Công 9.4 

21 Bùi Nam Anh 0944723*** Nguyễn Tri Phương 9.4 

 


